
UBND HUYỆN ĐIỆN BIÊN 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:        /QĐ-PGDĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

            Điện Biên, ngày     tháng 12 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v Khen thưởng thành tích xuất sắc trong Hội khỏe phù đổng 

huyện Điện Biên lần thứ XXV – Tiểu học 
 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐIỆN BIÊN 
 

 Căn cứ Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 13/2/2020 của UBND tỉnh 

Điện Biên về Quy định mức chi chế độ bồi dưỡng đối với giải thi đấu thể thao và 

mức chi chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên; 

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 của Ủy ban nhân dân 

huyện Điện Biên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức 

và biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên; 

Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-SGDĐT ngày 23/8/2023 của Phòng Giáo dục 

và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ Hội khoẻ Phù Đổng huyện Điện Biên Lần thứ 

XXV năm 2024; 

Căn cứ kết quả thi đấu xét đề nghị của bộ phận chuyên môn,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thưởng cho cá nhân, nhóm cá nhân đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Hội 

khỏe phù đổng huyện Điện Biên lần thứ XXV năm 2023 (có danh sách kèm theo).  

Điều 2. Thưởng bằng tiền mặt tổng trị giá 38.240.000 đồng (ba tám triệu hai 

trăm bốn mươi nghìn đồng), trong đó:  

1. Môn điền kinh: (7 nội dung) 

* Cá nhân 

- Giải nhất: 6 giải  x 150.000đ/giải = 900.000đ 

- Giải nhì: 6 giải  x 120.000đ/giải = 720.000đ 

- Giải ba: 12 giải  x 100.000đ/giải = 1.200.000đ                     

* Đồng đội 

- Giải nhất: 01 giải x 600.000đ  = 600.000đ 

- Giải nhì: 01 giải x 500.000đ  = 500.000đ 

- Giải ba: 02 giải  x 400.000đ/giải = 800.000đ                     

2. Môn Bóng đá 

- Giải nhất: 01 giải x 1.500.000đ  = 1.500.000đ 

- Giải nhì: 01 giải x 1.200.000đ  =        1.200.000đ 

- Giải ba: 02 giải x 1.000.000đ/giải =        2.000.000đ 

3. Môn Đá cầu 

* Giải đôi:   

- Giải nhất: 2 giải  x 300.000đ/giải =    600.000đ 



 

- Giải nhì: 2 giải  x 250.000đ/giải =    500.000đ 

- Giải ba: 4 giải  x 200.000đ/giải =    800.000đ 

* Giải đơn: 

- Giải nhất: 2 giải  x 150.000đ/giải =    300.000đ 

- Giải nhì: 2 giải  x 120.000đ/giải =    240.000đ 

- Giải ba: 4 giải  x 100.000đ/giải =    400.000đ    

4. Môn Cờ vua 

- Giải nhất: 2 giải  x 150.000đ/giải =    300.000đ 

- Giải nhì: 2 giải  x 120.000đ/giải =    240.000đ 

- Giải ba: 4 giải  x 100.000đ/giải =    400.000đ    

5. Môn Thể dục (Aerobic)  

*Bài 8 người                                             

- Giải nhất: 2 giải  x   1.500.000đ/giải =   3.000.000đ 

- Giải nhì: 4 giải  x   1.200.000đ/giải =   4.800.000đ 

- Giải ba: 8 giải  x   1.000.000đ/giải =   8.000.000đ  

*Bài 3 người                                             

- Giải nhất: 2 giải  x   600.000đ/giải =    1.200.000đ 

- Giải nhì: 4 giải  x   500.000đ/giải =    2.000.000đ 

- Giải ba: 8 giải  x   400.000đ/giải =    3.200.000đ 

6. Môn Bóng bàn  

* Giải đôi:   

- Giải nhất: 2 giải  x 300.000 đ/giải =    600.000đ 

- Giải nhì: 2 giải  x 250.000 đ/giải =    500.000đ 

- Giải ba: 4 giải  x 200.000 đ/giải =    800.000đ 

* Giải đơn: 

- Giải nhất: 2 giải  x 150.000 đ/giải =    300.000đ 

- Giải nhì: 2 giải  x 120.000 đ/giải =    240.000đ 

- Giải ba: 4 giải  x 100.000 đ/giải =    400.000đ    

Nguồn tiền thưởng được trích từ nguồn ngân sách chi cho sự nghiệp Giáo dục 

cấp tiểu học năm 2023, chi tại Phòng GD&ĐT. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Các ông (bà) cán bộ chuyên môn, kế toán Phòng Giáo dục và Đào tạo, cá 

nhân, nhóm cá nhân có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
   - Như điều 3; 

   - Lưu VT, TĐ. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đặng Quang Huy 
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